KHO CHTN- GDCD 6 (2021-2022)

Câu 1. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?
A. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người.
B. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
C. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
D. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 2. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là
A. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
B. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
C. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
D. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
Câu 3. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Người nói thật sẽ bị kẻ xấu trả thù.
B. Thường làm mất lòng người khác.
C. Sự thật luôn làm đau lòng người.
D. Giúp hiểu rõ sự vật, hiện tượng để có cái nhìn nhận đúng đắn.
Câu 4. Biểu hiện của việc không giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ
A. B luôn giúp đỡ ba mẹ trong tất cả mọi việc trong gia đình.
B. A không chịu học hành, đua đòi nghiện hút, tham gia trộm cướp.
C. H cố gắng học để kế thừa nghề truyền thống của gia đình.
D. Q luôn giúp đỡ mọi người và cố gắng học tập tốt.
Câu 5. Biểu hiện của tự lập là gì?
A. Luôn làm theo ý mình, không cần nghe ý kiến của người khác.
B. Sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt mục đích của mình đạt ra.
C. Chỉ biết đến mình, không hợp tác với người khác trong công việc.
D. Sự tự tin, bản lĩnh cá nhân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.
Câu 6. Câu tục ngữ “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nói về truyền thống nào?
A. Truyền thống hiếu học. 	B. Truyền thống đoàn kết.
C. Truyền thống yêu nước. 	D. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
Câu 7. Phát hiện bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, mục đích gây sốc, nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Trong tình huống đó, nếu em là bạn của C, em sẽ làm gì?
A. Bắt chước bạn, biết đâu mình lại nổi tiếng. 	
B. Lờ đi không biết, không phải việc của mình.
C. Nhờ bạn chỉ cách viết sao để câu nhiều like. 	
D. Khuyên bạn không nên làm như vậy.
Câu 8. Học sinh cần biết giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ mình trong cuộc sống bằng những việc làm
A. tiêu cực. 	B. phản cảm. 	C. vô đạo đức. 	D. thiết thực.
Câu 9. Lan luôn tự dọn dẹp phòng riêng, giặt quần áo của mình mà không cần bố mẹ nhắc nhở. Việc làm đó của Lan thể hiện đức tính nào dưới đây?
[bookmark: _GoBack]A. Tự lập. 	B. Tự ti. 	C. Ỷ lại. 	D. Tự tin.	
Câu 10. Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Người khác nể. 	B. Mọi người xa lánh.
C. Mọi người coi thường. 	D. Mọi người yêu quý và kính trọng.
Câu 11. Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?
A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.            B. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.
C. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.          D. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
Câu 12. Hành vi nào dưới đây không thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
A. Dành thời gian thăm hỏi, chăm sóc ông bà, người cao tuổi trong gia đình.
B. Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm những việc khác của gia đình.
C. Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình và dòng họ.
D. Trân trọng và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Câu 13. Ngay từ nhỏ ông B có tật nói lắp. Nhưng hàng ngày do ông chịu khó tập luyện và cuối cùng đã trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng. Việc ông B thấy được điểm yếu của mình để rèn luyện là thể hiện
A. mặc cảm bản thân. 	B. tự nhận thức bản thân.
C. sự tự phê bình mình. 	D. sự thay đổi tính cách.
Câu 14. Bác Hồ ra đi cứu nước bằng hai bàn tay trắng. Bác một mình bôn ba, bươn chải ở nước ngoài. Bác tự học ngoại ngữ, tự đi làm nuôi sống bản thân. Những việc làm trên thể hiện điều gì ở Bác?
A. Bác là một anh hùng. 	B. Bác là người khiêm tốn.
C. Bác là người vĩ đại. 	D. Bác là người tự lập.
Câu 15. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Nói nhiều. 	B. Sự tự tin. 	C. Nhút nhát. 	D. Thích thể hiện.
Câu 16. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
A. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
C. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.
D. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.
Câu 17. Trên đường đi học về, B thấy có một em bé đang khóc tìm mẹ. Thấy vậy, bạn B liền lại dỗ em và dẫn em đến đồn công an gần nhất nhờ các chú công an tìm mẹ cho em bé. Hành vi của bạn B thể hiện điều gì?
A. Muốn được các chú công an khen mình. 
B. Lòng yêu thương con người của bạn.
C. Thích thể hiện mình trước đông người. 	
D. Làm vậy để bố mẹ em bé trả ơn cho mình.
Câu 18. Hành động của một người khi đi trên xe buýt, đã nhường ghế cho phụ nữ mang thai, hoặc em nhỏ thể hiện điều gì?
A. Thể hiện cá tính. 	B. Đức tính cần kiệm.
C. Lòng yêu thương con người. 	D. Tinh thần kỷ luật.
Câu 19. Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người?
A. Làm những điều bất lợi cho người khác. 	
B. Mục đích sau này được người khác trả ơn.
C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 	
D. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Câu 20. Trong cuộc sống, việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và
A. tiền bạc. 	B. sức mạnh. 	C. tuổi thọ. 	D. của cải.
Câu 21. Việc không siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ mang lại hậu quả gì?
A. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn. 	B. Trở thành người có ích cho xã hội.
C. Dễ dàng thành công trong cuộc sống. 	D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
Câu 22. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập?
A. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ.
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn.
D. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
Câu 23. Tự lập là
A. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
B. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình.
C. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi.
D. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
Câu 24. Câu tục ngữ “Nhường cơm, sẻ áo” nói đến điều gì?
A. Lòng yêu thương con người. 	B. Tinh thần kỷ luật.
C. Đức tính tiết kiệm. 	D. Tinh thần xây dựng.
Câu 25. Tự nhận thức về bản thân là
A. sống thiếu tự trọng, không biết suy nghĩ cho người xung quanh.
B. thiếu kĩ năng sống trong mọi tình huống xảy ra.
C. biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình.
D. biết tư duy logic mọi tình huống trong đời sống.
Câu 26. Câu tục ngữ “Kính già, già để tuổi cho” nói đến điều gì?
A. Tinh thần học hỏi. 	B. Tinh thần yêu nước.
C. Lòng yêu thương con người. 	D. Đức tính khiêm nhường.
Câu 27. Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được
A. đời sau bảo vệ nguyên trạng. 	B. mua bán, trao đổi trên thị trường.
C. nhà nước ban hành và thực hiện. 	D. truyền từ đời này sang đời khác.
Câu 28. Lòng yêu thương con người được xuất phát từ đâu?
A. Xuất phát từ lòng thương hại.
B. Xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng
C. Xuất phát từ mục đích sau này được người đó trả ơn.
D. Xuất phát từ tiền bạc, của cải vật chất.
Câu 29. Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng mà cần phải
A. có quyết định đúng đắn. 	B. qua nhiều biến cố.
C. có sự lựa chọn đúng đắn. 	D. qua rèn luyện.
Câu 30. Câu tục ngữ “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” ý nói về một người
A. thờ ơ, hời hợt với người khác. 	B. được người khác tin tưởng
C. không giữ chữ tín. 	D. luôn được người khác tôn trọng.
Câu 31. Câu tục ngữ  “Có công mài sắt có ngày nên kim” nói về đức tính nào sau đây của con người?
A. Đức tính trung thực. 	B. Đức tính khiêm nhường.
C. Đức tính tiết kiệm. 	D. Đức tính siêng năng.
Câu 32. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi
A. tích cực học tập rèn luyện. 	B. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm.
C. tích cực lao động sản xuất. 	D. tìm hiểu truyền thống đánh giặc.
Câu 33. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?
A. Thờ cúng tổ tiên.                     B. Trao thưởng cho con cháu học giỏi trong họ. 
C. Làng nghề làm nón lá.             D. Đốt nhiều vàng mã cho người âm phù hộ.
Câu 34. Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện tính tự lập?
A. Thân tự lập thân. 	B. Đầu người nào tóc người ấy.
C. Tự lực cánh sinh. 	D. Ăn cháo đá bát.
Câu 35. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật?
A. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp. 	
B. Không quay cóp bài trong giờ kiểm tra.
C. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác. 	
D. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game.
Câu 36. Câu tục ngữ “Luyện mãi thành tài/  Miệt mài thành giỏi” nói về truyền thống nào dưới đây?
A. Truyền thống đoàn kết chống giặc. 	B. Truyền thống yêu nước.
C. Truyền thống hiếu học. 	D. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
Câu 37. Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta
A. bình tĩnh, tự tin hơn lôi cuốn sự quan tâm của người khác.
B. sống tự do và không cần phải quan tâm tới bất kì ai.
C. để mình sống không cần dựa dẫm vào người xung quanh.
D. biết rõ những mong muốn, những khả năng, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
Câu 38. Trong cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc mà các bạn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì?
A. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo.
B. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất.
Câu 39. Mục đích của việc tự nhận thức bản thân
A. hiểu rõ bản thân. 	B. tự tin hơn.    C. biết mọi điều.     D. tiến tới thành công.
Câu 40. Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta
A. tỏ ra thờ ơ, lạnh cảm với tình huống xảy ra trong đời sống xã hội.
B. bắt trước lối sống của người khác cho phù hợp với tất cả mọi người.
C. sống tự cao tự đại khi biết được những điểm mạnh của bản thân.
D. nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.
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